
Nghiên cứu Văn hóa sử
LƯỢC SỬ CÁCH LẤY DẤU TAM QUY
CỦA CAO ĐÀI GIÁO
HP                                                                                  Đạt Tường và Ngô Chơn Tuệ

Lấy dấu Tam Quy là một trong những nghi thức căn bản của Cao Đài giáo, được các tín hữu Cao Đài nhánh Phổ độ thực hiện trước mỗi thời cúng hoặc trước khi đảnh lễ Đức Chí Tôn.

Ngoài ra, nghi thức Lấy dấu Tam Quy cũng được các tịnh sĩ thực hiện bằng tư tưởng trước mỗi thời công phu.
Trong quyển Luận Đạo Vấn Đáp của Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu, xuất bản năm 1927, có cho biết:

Về hình thức, động tác lấy dấu này tương tự cách lấy dấu của Ky Tô giáo nhưng được thực hiện song hành với những lời niệm thể hiện giáo lý của nhà Phật: Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng.

Về nội dung, Tam Quy mang cả hai ý nghĩa: Tam quy ngoại (Thế Đạo) và Tam quy nội (Thiên Đạo).

1. Lịch sử “thời kỳ Khai nguyên lập Đạo”
 Cao Đài đã được chư vị tiền bối ghi nhận, lưu giữ trong quyển “Kinh Tang Tế và Cầu Siêu”
 xuất bản vào cuối năm Đinh Mão (đầu năm 1928), ở trang 28 có đoạn Thánh ngôn như sau:

“Lễ Bái.

Ngọc Hoàng Thượng Đế, tá danh Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, giáng cơ ngày 26 tháng Chạp Ất Sửu 1925,
 dạy lễ: Chắp hai tay
 để lên trán niệm: Nam mô Phật. Chắp hai tay để qua vai tả niệm: Nam mô Pháp. Chắp hai tay để qua vai hữu niệm: Nam mô Tăng. Chắp hai tay để trước ngực niệm: Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.
Cúi lạy, tay trái bắt ấn Tý và gật đầu bốn lần và niệm: Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.
Cũng còn quỳ đó, lạy đủ ba lần.”
Vào cuối tháng Chạp Ất Sửu (đầu năm 1926), hai nhóm Phổ độ Công truyền (–) và Vô Vi Tâm truyền (+) mới vừa kết hợp với nhau (phôi thai đạo Cao Đài được hình thành), để rồi tiến tới ngày giờ Đức Chí Tôn “Lập Đạo” (– +) vào giao thừa mồng 01 Tết Bính Dần (23g, ngày 12-02-1926).

Có một quyển kinh mỏng ngày xưa, nhan đề là Kinh Tứ Thời, nội dung chỉ có 39 trang, không ghi năm xuất bản, nơi trang 37, trong phần hướng dẫn ‘Cách Lạy’, ở đoạn nói về nghi thức lấy dấu Tam quy cũng ghi: ...đưa qua bên vai....

Như thế, đã có hai quyển kinh vào thuở ban đầu của đạo Cao Đài hướng dẫn đưa tay sang vị trí “vai” mỗi khi lấy dấu Tam quy.
2. Văn bản đầu tiên hướng dẫn nghi thức lễ bái được ấn hành vào tháng 5-1928 (24-3 Mậu Thìn)- ‘Cách lạy thường cúng tứ thời’ của Lễ Nhạc Viện Hội Thánh Tây Ninh do ngài Đầu sư Ngọc Lịch Nguyệt ký tên và ngài Đầu sư Thượng Trung Nhựt phê chuẩn.

Sau đó là quyển “Tứ Thời Nhựt Tụng Kinh-1928” cũng do hai vị Đầu Sư biên soạn và được Vĩnh Nguyên Tự xuất bản.
Hai tài liệu này đều hướng dẫn đưa tay sang hai bên tai khi lấy dấu Tam quy. 
3. Giữa năm Canh Ngọ (1930), Châu tri của Hội Thánh Tây Ninh hướng dẫn thi hành “Nghi tiết Đại đàn và Tiểu đàn tại Tòa Thánh và Thánh thất các nơi” dạy cách lấy dấu Tam Quy là: “Đưa tay qua gò má bên trái niệm…”
.
4. Quyển Kinh Thiên Đạo–Thế Đạo, xuất bản lần đầu năm 1936, hướng dẫn cách lấy dấu Tam Quy như sau: “… Quỳ xuống đưa hai tay lên trán như trước mà niệm…, đưa qua bên trái niệm… ”. Kinh Thiên Đạo–Thế Đạo này tuy không nói rõ vị trí lấy trán làm chuẩn, nhưng từ đây hầu như các đạo hữu đều thực hành như thế.
5. Qua đàn cơ ngày 14-9 Canh Tuất (13-10-1970) tại Tam Giáo điện Minh Tân (Huờn Cung Đàn) - Trụ sở Trung ương của Giáo hội Cao Đài Thống Nhứt, Đức Thánh Nữ Trưng Trắc nhắc lại đầy đủ từ cách xá, cách bắt Ấn Tý, cách lấy dấu Tam Quy, cách niệm danh các Đấng Thiêng Liêng, v.v...
:
“Này các em, khi nhập đàn, xá sâu ba xá, quỳ xuống, tay tả ngón cái ấn vào góc ngón áp út, tay hữu ấp vào, ngón cái chấm góc ngón trỏ tay tả, đưa lên giữa trán niệm: Nam mô Phật; đưa qua bên tả niệm: Nam mô Pháp; đưa qua bên hữu niệm: Nam mô Tăng; xá sâu xuống niệm…”.
Qua đây, chúng ta thấy Đức Thánh Nữ không xác định rõ vị trí khi Lấy dấu Tam Quy sẽ là nơi nào: Trán hay Tai hoặc Má… 
Tạm kết
- Lần đầu tiên Đức Chí Tôn dạy cách lấy dấu Tam Quy và Ấn Tý, lễ bái niệm danh Thầy vào cuối tháng Chạp Ất Sửu (02-1926). Chi tiết này còn được lưu giữ trong hai quyển: “Kinh Tang Tế và Cầu Siêu” và “Kinh Tứ Thời” được xuất bản trong năm 1928.

- Quyển Luận Đạo Vấn Đáp của ngài Nguyễn Trung Hậu tiểu tựa đề ngày 02-9-1927. Trong quyển này có giải thích ý nghĩa của cách lấy dấu Tam Quy theo cả hai chiều Thế Đạo và Thiên Đạo.

- Văn bản đầu tiên hướng dẫn nghi thức lễ bái vào ngày 24-3 Mậu Thìn (5-1928)- “Cách lạy thường cúng tứ thời” của Lễ Nhạc Viện Hội Thánh Tây Ninh do ngài Ngọc Lịch Nguyệt ký tên.
 Sau đó là quyển “Tứ Thời Nhựt Tụng Kinh”, cũng được ban hành vào năm 1928. Các bản này đều hướng dẫn cách lấy dấu Tam quy là để tay gần “lỗ tai”.

- Giữa năm Canh Ngọ (1930), Tòa Thánh Tây Ninh ban hành Châu tri về cách thi hành “Nghi tiết Đại đàn và Tiểu đàn tại Tòa Thánh và Thánh thất các nơi” lại hướng dẫn lấy dấu Tam Quy: “Đưa tay qua gò má bên trái niệm…”

- Theo Kinh Thiên Đạo–Thế Đạo xuất bản lần đầu (1936) hướng dẫn, từ đây hầu như mọi người lấy trán làm chuẩn khi lấy dấu Tam Quy.

- Ngày 18-8 Mậu Dần (12-10-1938), Châu Tri số 61 của Tòa Thánh Tây Ninh nhắc nhở: Chỉ lấy dấu Tam Quy khi lễ Thầy mà thôi.

- Cuối năm 1970, tại Giáo hội Cao Đài Thống Nhứt, Đức Trưng Trắc nhắc lại các nghi thức, trong đó có cách lấy dấu Tam Quy. Tuy nhiên, Ngài không xác định rõ vị trí để tay khi lấy dấu Tam Quy: trán hay tai hoặc má…
Như vậy, chúng ta thấy vị trí chắp tay Ấn Tý khi lấy dấu Tam Quy đã có sự thay đổi theo thời gian. Hình thức tam giác với cạnh đáy, khởi đầu có vị trí ở “vai”, kế đến giảm xuống ở “tai” rồi “gò má” và sau rốt là ở “trán”.
Nhưng nếu chúng ta thực hành lấy dấu “Thánh nghi” này như mỗi lúc tịnh luyện, theo chân truyền ban sơ thì hình thức này dễ gây ý thức về “Đạo Tam Cực” theo Lý Đạo.
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“Kinh Tang Tế và Cầu Siêu”, trang 28, 

hướng dẫn cách lấy dấu Tam Quy (để tay qua vai…).
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Hướng dẫn trong Cách Lạy việc lấy dấu Tam quy (đưa qua bên vai...) nơi trang 37 Quyển Kinh Tứ Thời (mỏng, 39 trang không tính bìa, 1928).
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Trong Kinh Thiên Đạo - Thế Đạo 1936, nơi trang 5
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Lấy dấu Tam quy (đưa qua bên tả gần lỗ tai niệm Nam mô Pháp... ...) Văn bản CÁCH LẠY THƯỜNG CÚNG TỨ THỜI ngày 24-3 Mậu Thìn (15 Mai 1928).
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NGHI TIẾT ĐẠI ĐÀN – TIỂU ĐÀN, 1930, tr. 16. 

Lấy dấu Tam quy (… gò má bên trái… gò má bên mặt niệm).
� Đức Đông Phương Chưởng Quản, Cơ Quan Phổ thông Giáo lý Đại Đạo, 20-02 Quý Sửu (24-3-1973).


� Cũng có thể đây là quyển Kinh đầu tiên về tang lễ của Cao Đài giáo.


� May thay, sau gần 20 năm sưu tầm mới tìm được quyển kinh có chi tiết này trong tủ sách của Ngài Vương Quang Kỳ tại Tam giáo điện Minh Tân.


� Nhằm ngày 08-02-1926.


� Vào thuở ban đầu khi đó, vẫn còn chắp tay ‘búp sen’ như thời Nhị Kỳ.


Vì thế chúng ta thấy chư vị tu bên Chiếu Minh vẫn giữ cách chắp hai tay như thế (về hình tướng bên ngoài).


� Theo Đại Đạo Căn Nguyên 1930 của Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu.


� Kinh này có ghi bài Ngũ Nguyện. Do đó, có thể đã được ra đời trong năm 1928.


� � HYPERLINK "http://caodaibanchinhdao.org/home/vi/news/1926-1932/Van-ban-day-Cach-Lay-cua-Dau-Su-Thuong-Trung-Nhut-va-Dau-Su-Ngoc-Lich-Nguyet-nam-1928-34.html" �http://caodaibanchinhdao.org/home/vi/news/1926-1932/Van-ban-day-Cach-Lay-cua-Dau-Su-Thuong-Trung-Nhut-va-Dau-Su-Ngoc-Lich-Nguyet-nam-1928-34.html�.


� Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng, Đạo Sử Nhựt Ký, quyển 1, tr. 642.


� Tập san Đạo Lý, số 59, tr. 49.


� � HYPERLINK "http://caodaibanchinhdao.org/home/vi/news/1926-1932/Van-ban-day-Cach-Lay-cua-Dau-Su-Thuong-Trung-Nhut-va-Dau-Su-Ngoc-Lich-Nguyet-nam-1928-34.html" �http://caodaibanchinhdao.org/home/vi/news/1926-1932/Van-ban-day-Cach-Lay-cua-Dau-Su-Thuong-Trung-Nhut-va-Dau-Su-Ngoc-Lich-Nguyet-nam-1928-34.html�.


� Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng, Đạo Sử Nhựt Ký, quyển 1, tr. 642.


� Vì thế mà khi hành lễ nơi Điện thờ Phật Mẫu, không lấy dấu Tam Quy.
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